
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Ngày bảo vệ 

QĐ thành lập HĐ bảo 

vệ LV
QĐ công nhận TN Số hiệu Số vào sổ

Ngày cấp 

bằng

1 Vũ Minh Phương 29/08/1993 Kế toán 07/11/2023
số 4232/QĐ-TĐHHN ngày 

27/10/2023
5454/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/2023
HUNRE T 00566 CH5.770 28/12/2023

2 Đinh Quốc Phong 04/08/1997
Quản lý tài nguyên

 và môi trường
06/11/2023

số 4232/QĐ-TĐHHN ngày 

27/10/2023
5454/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/2023
HUNRE T 00567 CH6.771 28/12/2023

3 Lê Nam Anh 28/08/1998 Khoa học môi trường 06/11/2023
số 4232/QĐ-TĐHHN ngày 

27/10/2023
5454/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/2023
HUNRE T 00568 CH7.772 28/12/2023

4 Nguyễn Thị Bích Phương 09/12/1997 Khoa học môi trường 06/11/2023
số 4232/QĐ-TĐHHN ngày 

27/10/2023
5454/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/2023
HUNRE T 00569 CH7.773 28/12/2023

5 Đinh Thị Xoan 01/07/1998 Khoa học môi trường 06/11/2023
số 4232/QĐ-TĐHHN ngày 

27/10/2023
5454/QĐ-TĐHHN ngày 

27/12/2023
HUNRE T 00570 CH7.774 28/12/2023
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